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TỜ TRÌNH

Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ;
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp sau theo với nội dung cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết ban hành văn bản

Theo quy định của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) các địa phương cần ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng làm kho dữ liệu cho việc lựa chọn và đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn.
Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Điện Biên với mục đích sưu tầm, tập hợp có hệ thống, ngắn gọn, tương đối đầy đủ và khoa học các danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, một số địa danh, danh nhân tiêu biểu của đất nước, của tỉnh; các sự kiện lịch sử, cách mạng tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và của tỉnh… góp phần phục vụ công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn.

2. Quá trình xây dựng dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng
Ngày 15/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách năm 2015, theo đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét trong quý II/2015.
Ngày 13/01/2015 Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Điện Biên (được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 12/02/2014) họp và tham gia ý kiến vào dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng do Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng tư vấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung, hoàn thiện dự thảo để trình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2015.
Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Điện Biên đã được UBND tỉnh thông qua tại phiên họp tháng 5/2015; sau khi tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
3. Nội dung chính của Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng
a) Xây dựng Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng làm cơ sở cho việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với danh nhân
+ Là người có những đóng góp lớn, tiêu biểu trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ lịch sử, để lại cho thế hệ sau những tác phẩm, những công trình khảo cứu, những tư tưởng có giá trị khoa học và thực tiễn.

+ Là những người được nhân dân truyền tụng, tôn vinh, thờ phụng từ đời này sang đời khác với nhiều hình thức khác nhau.
+ Tôn vinh những người con ưu tú của vùng đất Điện Biên nói riêng và dân tộc nói chung được lịch sử, dân tộc, nhân dân ghi nhận và lưu danh;

- Đối với địa danh: Là những địa danh lịch sử, những tên gọi đã trở thành truyền thống trong tiềm thức của nhân dân.

- Đối với sự kiện: Các sự kiện tiêu biểu nổi bật của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung. 

 
b) Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên được xây dựng gồm 353 tên, trên cơ sở phân chia thành 02 phần chính gồm:

Phần A: Đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phần B: Dữ liệu Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Điện Biên và được sắp xếp thành 05 mục với 353 tên, bao gồm:

I. Các danh từ có ý nghĩa tiêu biểu và một số địa danh tiêu biểu của đất nước gồm có 13 tên, với tiêu chí lựa chọn:
- Lựa chọn những danh từ chung có ý nghĩa rộng được sử dụng nhiều trong các văn bản và đời sống như: Độc lập, Hòa bình, Thống nhất, Tự do, Thái bình…
- Lựa chọn một số địa danh tiêu biểu, địa phương có mối quan hệ gắn bó với Điện Biên như: Hà Nội (địa phương kết nghĩa với tỉnh Lai Châu, nay là tỉnh Điện Biên và Lai Châu); địa danh Hoàng Sa, Trường Sa, hai quần đảo thuộc chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

II. Các sự kiện lịch sử, cách mạng tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam gồm có 32 tên, với tiêu chí lựa chọn:
- Lịch sử hình thành và phát triển của đất nước, lựa chọn một số tên nước qua các thời kỳ.
- Những sự kiện mang tính chất bước ngoặt, lịch sử như: Kết thúc 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, gắn với các địa danh Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán; sự kiện Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long – Hà Nội; hội nghị Diên Hồng – hội nghị thể hiện lòng quyết tâm đánh giặc giữ nước.
- Những chiến thắng vang dội theo chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc như: Chiến thắng Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương, Đống Đa, Ngọc Hồi ...


III. Các địa danh lịch sử, cách mạng, di tích, danh thắng, danh nhân, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng gắn liền với tỉnh Điện Biên gồm 68 tên, với tiêu chí lựa chọn:
- Những sự kiện, mốc thời gian gắn liền với quá trình thành lập và phát triển tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu) như ngày 28/6/1909 thành lập tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên).

- Những địa danh cách mạng gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Lai Châu như: Sự kiện thành lập Đội xung phong Quyết Tiến; khu du kích vùng cao huyện Điện Biên; khu du kích Pú Nhung…, ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu), ngày giải phóng các huyện, thị xã; ngày thành lập Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
- Danh nhân gắn liền với quá trình khai mở đất Mường Thanh, Điện Biên như Lạng Chượng;

- Các danh nhân trong lịch sử của tỉnh Điện Biên gắn liền với quá trình đấu tranh giành độc lập như: Hoàng Công Chất, Tướng Ngải, Tướng Khanh, Giàng Tả Chay - thời kỳ phong kiến; những lão thành cách mạng có công trong gây dựng cơ sở cách mạng thời kỳ đầu như Nguyễn Bá Lạc, Mông Quốc Cần, Hoàng Đông Tùng …

IV. Sự kiện, địa danh, các anh hùng trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gồm 48 tên, với tiêu chí lựa chọn:
- Những địa danh gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ như: Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, đồi A1, D1, cứ điểm Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo…

- Những anh hùng liệt sỹ tiêu biểu gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ: Tô Vĩnh Diện, Trần Can, Bế Văn Đàn…
V. Các danh nhân, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng gồm192 tên, gồm:
- Những danh nhân nổi bật qua các thời kỳ được chia thành các giai đoạn nghìn năm Bắc thuộc, là các danh nhân có công tập hợp nhân dân đứng lên chống lại quân xâm lược; các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn… và các danh nhân trong thời kỳ đất nước có Đảng cộng sản lãnh đạo.
- Những danh nhân văn hóa kiệt xuất qua các thời kỳ như: Nguyễn Trãi, Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp….
- Những danh nhân ở các lĩnh vực y dược, nông nghiệp, ngoại giao, văn hóa – giáo dục như: Tuệ Tĩnh, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Lương Đình Của, Mạc Đĩnh Chi, Lê Đức Thọ, Nguyễn Du, Văn Cao, Nam Cao, Chu Văn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn…
- Những anh hùng thanh, thiếu niên qua các thời kỳ như: Trần Quốc Toản, Nguyễn Bá Ngọc, Võ Thị Sáu… 

- Các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Điện Biên, các anh hùng lực lượng vũ trang của tỉnh đã mất.
4. Đề xuất, kiến nghị

- Để dữ liệu Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh ngày một phong phú, đầy đủ và phù hợp với thực tế, vào các thời điểm thích hợp, UBND tỉnh sẽ lựa chọn bổ sung dữ liệu cho ngân hàng và trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
- Sau khi Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh phân cấp, giao UBND tỉnh quyết định việc đặt tên, đổi tên đường, phố tại các đô thị từ loại V trở xuống. Việc đặt tên, đổi tên đường, phố thuộc các đô thị loại IV trở lên trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ thực hiện quy trình lựa chọn tên đường, phố từ dữ liệu Ngân hàng để trình HĐND tỉnh quyết định, theo quy định hiện hành. Đối với việc đặt tên công trình cộng cộng thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- Các Ban: VH-XH, Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Sở: VHTT&DL, Tư pháp;

- L/đ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.
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